
	

	
	


I.Trắc nghiệm : (7,0 điểm)

Câu 1: Chức năng nào dưới đây của Nhà nước ta là căn bản nhất?
A. Chức năng đảm bảo an ninh chính trị.            B. Chức năng tổ chức và xây dựng.
C. Chức năng đảm bảo trật tự, an ninh xã hội.    D. Chức năng tổ chức và giáo dục.

Câu 2: Ý nào thể hiện tính dân tộc của Nhà nước ta ?

A. Nhà nước ta là Nhà nước của các dân tộc.

B. Nhà nước chăm lo lợi ích mọi mặt cho các dân tộc ở Việt Nam.

C. Mỗi dân tộc có bản sắc riêng của mình.

D. Dân tộc nào cũng có chữ viết riêng.

Câu 3: Bản chất giai cấp công nhân của Nhà nước ta được biểu hiện tập trung nhất ở sự lãnh đạo của

A. Đảng Cộng sản.        B. Nhà nước.                 C. Quốc hội.              D. Chính phủ.

Câu 4:  Nền tảng tinh thần của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là

A. hệ tư tưởng Mác- Ăng ghen.                          B. tư tưởng Hồ Chí Minh.

C. hệ tư tưởng Mác- Lê-nin.                               D. hệ tư tưởng vô sản. 

Câu 5: Một trong những nội dung dân chủ trong lĩnh vực chính trị là

A. quyền bình đẳng lao động .                           B. quyền bình đẳng nam, nữ.

C. quyền tham gia đời sống văn hoá.                  D. quyền bầu cử, ứng cử của công dân.

Câu 6: Khẳng định nào dưới đây không đúng về nội dung của dân chủ trong lĩnh vực chính trị?

A. Công dân có quyền bầu cử, ứng cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước.

B. Công dân có quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

C. Công dân có quyền quyết định mọi vấn đề chung của Nhà nước.

D. Công dân có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân.
Câu 7: Nội dung nào sau đây không thể hiện quyền dân chủ của công dân trên lĩnh vực văn hoá?

A. Quyền sáng tác, phê bình văn học nghệ thuật.

B. Quyền được hưởng các lợi ích từ sáng tạo văn hoá, nghệ thuật của mình,

C. Quyền được hưởng các lợi ích từ sáng tạo văn hoá, nghệ thuật.

D. Quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước

Câu 8: Khẳng định nào dưới đây đúng về nội dung dân chủ trong lĩnh vực văn hóa?

A. Công dân được kiến nghị với các cơ quan nhà nước.

B. Công dân được sáng tác, phê bình văn học, nghệ thuật. 

C. Công dân bình đẳng về cống hiến và hưởng thụ.

D. Công dân tham gia vào các phong trào xã hội ở địa phương.

Câu 9: Một trong những mục tiêu của chính sách giải quyết việc làm ở nước ta là

A. thúc đẩy phát triển sản xuất, dịch vụ.         B. sử dụng có hiệu quả nguồn vốn.

C. đẩy mạnh xuất khẩu lao động.                    D. phát triển nguồn nhân lực.

Câu 10:  Ý nào phản ánh đúng tình hình việc làm ở nước ta hiện nay  ?

A. Thiếu việc làm chỉ diễn ra chủ yếu  ở  các thành phố lớn.

B. Thiếu việc làm ở cả nông thôn và thành thị. 

C. Đủ việc làm ở cả nông thôn và thành thị.

D. Chỉ thiếu việc làm ở các vùng nông thôn và đồng bằng.

Câu 11: Nhà nước khuyến khích các cặp vợ chồng thực hiện sàng lọc trước sinh và sau sinh nhằm mục đích nào dưới đây ?

A. Lựa chọn giới tính thai nhi.                       B. Góp phần nâng cao chất lượng dân số.

C. Thực hiện kế hoạch hóa gia đình.              D. Sinh con theo ý muốn.

Câu 12:   Nội dung nào sau đây không phải phương hướng thực hiện chính sách dân số?

A. Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí.

B. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục.

C. Nâng cao sự hiểu biết của người dân.

D. Tiếp tục giảm tốc độ gia tăng dân số.
Câu 13: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ của

A. những người nghèo khổ.                                B. quảng đại quần chúng nhân dân.

C. những người lãnh đạo.                                   D. giai cấp công nhân.

Câu 14: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa phải gắn liền với

A. đạo đức.                   B. pháp luật.                  C. phong tục.         D. truyền thống.

Câu 15: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa dựa trên cơ sở kinh tế nào dưới đây?

A. Chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất.                  B. Kinh tế xã hội chủ nghĩa.

C. Kinh tế nhiều thành phần.                               D. Chế độ công hữu về tư liệu sản xuất.
Câu 16: Nội dung nào dưới đây là một trong các mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường ?

A. Khai thác nhiều tài nguyên để đẩy mạnh phát triển kinh tế.

B. Sử dụng hợp lí tài nguyên.

C. Ngăn chặn tình trạng hủy hoại môi trường.

D. Áp dụng công nghệ hiện đại để xử lí chất thải.

Câu 17: Nhà nước quy định mọi tài nguyên đưa vào sử dụng đều phải nộp thuế hoặc trả tiền thuế là nhằm

A. hạn chế sử dụng tài nguyên.                      B. sử dụng hợp lí tài nguyên.

C. tăng ngân sách nhà nước.                          D. ngăn chặn khai thác tài nguyên.

Câu 18: Chính sách đối với tài nguyên không thể phục hồi là

A. không được khai thác với bất kì lí do gì để bảo tồn.

B. cho tư nhân khai thác tiết kiệm để tăng tính hiệu quả.

C. khai thác bao nhiêu cũng được miễn là nộp thuế, trả tiền thuê một cách đầy đủ.

D. sử dụng một cách hợp lí, tiệt kiệm và nộp thuế và trả tiền thuê để phát triển bền vững.

Câu 19: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang bản chất của giai cấp nào?

A. Công nhân.         B. Nông dân.              C. Tri thức.              D. Tiểu thương.

Câu 20: Nhà nước pháp quyền có nghĩa là, mọi hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và mọi công dân đều được thực hiện trên cơ sở

A. pháp luật.            B. chính sách.             C. dư luận xã hội.    D. niềm tin.

Câu 21: Nội dung nào dưới đây sai khi nói về khái niệm Nhà nước pháp Quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
A. Là nhà nước của nhân dân.
B. Là nhà nước của dân, do dân, vì dân.
C. Là nhà nước của riêng giai cấp công nhân.

D. Là nhà nước của giai cấp công nhân và các giai cấp, tầng lớp khác.
II. Phần tự luận: (3,0 điểm)

Câu 1. Là công dân trẻ tuổi đang ngồi trên ghế nhà trường em thấy mình có trách nhiệm gì trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam? (2 điểm)

Câu 2. Những biểu hiện về dân chủ trong lĩnh vực văn hóa mà em đã thưc hiện? (1 điểm)

                                                                 Hết.
ĐỀ CHÍNH THỨC
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